
Ngày thi: Ngày 16/05/2015 (Thứ bảy)

Giờ thi: Bắt đầu từ 13:30 đến 15:30

Địa điểm: Trường Tiểu học Kỳ Đồng

Số 24 - Kỳ Đồng - Phường 9 - Quận 3 - TP. Hồ Chí Minh

STT 

No.
Số Báo danh Họ và Tên đệm Tên Ngày sinh Lớp Trường Quận Phòng thi

1 0100055 Nguyễn Vy Nhật Trúc 30/3/2004 3 Đinh Tiên Hoàng Quận 01 Phòng 01

2 0100764 Nguyễn Lê Quỳnh Hương 11/1/2005 4/4 Hòa Bình Quận 01 Phòng 01

3 0100809 Nguyễn Ngọc Thiên Phước 6/11/2004 5/1 Hòa Bình Quận 01 Phòng 01

4 0100812 Nguyễn Quế Lâm 1/1/2004 5/1 Hòa Bình Quận 01 Phòng 01

5 0100745 Phan Đức Huy 12/9/2006 3/1 Hòa Bình Quận 01 Phòng 01

6 0100785 Trần Xuân Bách 14/4/2005 4/1 Hòa Bình Quận 01 Phòng 01

7 0100301 Nguyễn Lâm Như 17/12/2005 4/3 Kết Đoàn Quận 01 Phòng 01

8 0101215 Bùi Ngọc Hồng Ân 4/2/2006 3/7 Lê Ngọc Hân Quận 01 Phòng 01

9 0100937 Đào Lê Phương Vy 28/4/2005 4/5 Lê Ngọc Hân Quận 01 Phòng 01

10 0100890 Hà Phạm Anh Khoa 17/8/2005 4/3 Lê Ngọc Hân Quận 01 Phòng 01

11 0100908 Phạm Trần Lan Anh 27/10/2005 4/4 Lê Ngọc Hân Quận 01 Phòng 01

12 0100998 Bùi Quý Hải 10/7/2004 5/2 Lê Ngọc Hân Quận 01 Phòng 01

13 0101072 Lê Mạnh Tuấn 10/8/2004 5/7 Lê Ngọc Hân Quận 01 Phòng 01

14 0101085 Nguyễn Hoàng Quân 12/11/2004 5/7 Lê Ngọc Hân Quận 01 Phòng 01

15 0101097 Nguyễn Quỳnh Anh 26/6/2004 5/8 Lê Ngọc Hân Quận 01 Phòng 01

16 0100967 Phạm Trần Thanh An 11/6/2004 5/1 Lê Ngọc Hân Quận 01 Phòng 01

17 0100397 Quách Vĩnh Khang 7/9/2005  4/4 Nguyễn Bỉnh Khiêm Quận 01 Phòng 01

18 0100401 Vũ Hoàng Quân 16/7/2005  4/4 Nguyễn Bỉnh Khiêm Quận 01 Phòng 01

19 0100398 Huỳnh Gia Lạc 14/6/2005  4/4 Nguyễn Bỉnh Khiêm Quận 01 Phòng 01

20 0100420 Cao Ngọc Duy Khoa 20/1/2004  5/1 Nguyễn Bỉnh Khiêm Quận 01 Phòng 01

21 0114214 Nguyễn Lê Ngọc Như 31/12/2005 4.3 Phan Văn Trị Quận 01 Phòng 01

22 0114216 Phạm Hoàng Tấn Phúc 29/9/2005 4.3 Phan Văn Trị Quận 01 Phòng 02
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DANH SÁCH DỰ THI VÀ LỊCH THI BỔ SUNG BÀI THI TOEFL PRIMARY

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Dành cho học sinh vắng mặt tại Vòng 2 cuộc thi Vô địch TOEFL Primary 2015)



23 0102993 Lý Kim Ngọc 2/1/2006 3/1 Lương Thế Vinh Quận 01 Phòng 02

24 0103040 Nguyễn Ngọc Thiên An 22/9/2005 4/2 Lương Thế Vinh Quận 01 Phòng 02

25 0102995 Nguyễn Trí Nguyên 20/7/2006 3/1 Lương Thế Vinh Quận 01 Phòng 02

26 0103107 Nguyễn Trương Linh Nguyên 13/5/2004 5/3 Lương Thế Vinh Quận 01 Phòng 02

27 0103003 Trần Minh Khôi 2/4/2006 3/2 Lương Thế Vinh Quận 01 Phòng 02

28 0103050 Trương Đăng Khoa 19/8/2006 3/2 Lương Thế Vinh Quận 01 Phòng 02

29 0103002 Trần Thảo Nghi 14/12/2005 4/3 Lương Thế Vinh Quận 01 Phòng 02

30 0102999 Võ Nguyên Anh Thi 2/11/2006 3/1 Lương Thế Vinh Quận 01 Phòng 02

31 0101287 Bùi Đức Huy 1/4/2005 4/2 Trần Hưng Đạo Quận 01 Phòng 02

32 0101323 Nguyễn Khánh Linh 1/1/2004 5/1 Trần Hưng Đạo Quận 01 Phòng 02

33 0102966

Nguyễn Huỳnh 

Phương Anh 27/9/2004 5/4 Phan Đình Phùng Quận 03 Phòng 02

34 0102925 Nguyễn Thị Thanh Tâm 10/7/2005 4/2 Phan Đình Phùng Quận 03 Phòng 02

35 0106800 Lê Ngọc Tú Vy 5/10/2004 4 Anh Việt Mỹ Quận 04 Phòng 02

36 0106797 Lý Lâm Vỹ 18/11/2005 4 Anh Việt Mỹ Quận 04 Phòng 02

37 0106795 Lệ Nguyễn Quốc Đạt 22/4/2005 3 Anh Việt Mỹ Quận 04 Phòng 02

38 0106798 Phạm Thuý Vy 20/6/2005 3 Anh Việt Mỹ Quận 04 Phòng 02

39 0106793 Hồ Nguyễn Phú 23/2/2006 2 Anh Việt Mỹ Quận 04 Phòng 02

40 0106792 Nguyễn Cầm Thy 30/3/2006 2 Anh Việt Mỹ Quận 04 Phòng 02

41 0106870 Bùi Đỗ Gia An 20/12/2006 3/1 Đặng Trần Côn Quận 04 Phòng 02

42 0106874 Cao Ngọc phương Trang 16/3/2005 4/1 Đặng Trần Côn Quận 04 Phòng 02

43 0106866 Nguyễn Hoàng Hải 29/7/2006 3/1 Đặng Trần Côn Quận 04 Phòng 03

44 0106868 Nguyễn Hoàng Sơn 14/11/2006 3/1 Đặng Trần Côn Quận 04 Phòng 03

45 0106865 Trương Như thiên Anh 11/3/2006 3/1 Đặng Trần Côn Quận 04 Phòng 03

46 0106724 Phạm Ngọc Quỳnh Anh 29/1/2004 5/3 Khánh Hội B Quận 04 Phòng 03

47 0106909 Lại Trần Thảo Vy 20/6/2006 4 Nguyễn Huệ 3 Quận 04 Phòng 03

48 0104225 Nguyễn Thiện Phúc 15/9/2006 3/1 Chính Nghĩa Quận 05 Phòng 03

49 0104813 Nguyễn Hoàng Đăng Khoa 1/2/2004 5 Him Lam Quận 06 Phòng 03

50 0104711 Nguyễn Bảo Duy 19/6/2006 3 Him Lam Quận 06 Phòng 03

51 0104715 Huỳnh Thị Xuân Hương 17/4/2006 3/1 Himlam Quận 06 Phòng 03

52 0105224 Nguyễn Quang Trí 1/1/2004 5/1 Nguyễn Huệ Quận 06 Phòng 03

53 0104871 Tô Hoa Phượng 11/10/2005 4/1 Phú Định Quận 06 Phòng 03

54 0104847 Nguyễn Lý Phước Khang 25/12/2006 3/3 Phú Định Quận 06 Phòng 03

55 0105139 Lê Mỹ Kim Nguyên 8/3/2004 5.1 Võ Văn Tần Quận 06 Phòng 03

56 0105113 Thái Vũ Kiều Oanh 2/2/2006 3.4 Võ Văn Tần Quận 06 Phòng 03

57 0107402 Tăng Hồng Hưng 1/2/2006 3H Lương Thế Vinh Quận 07 Phòng 03

58 0107540 Phạm Châu Hạo Nhiên 10/11/2005 4H Lương Thế Vinh Quận 07 Phòng 03

59 0107679 Nguyễn Minh Gia Thy 6/3/2004 5C Lương Thế Vinh Quận 07 Phòng 03



60 0107655 Nguyễn Minh Anh 4/5/2004 5C Lương Thế Vinh Quận 07 Phòng 03

61 0107503 Phan Nguyễn   Thủy Tiên 5/3/2005 4B Lương Thế Vinh Quận 07 Phòng 03

62 0107662 Trần Ái Nhĩ Lan 14/2/2004 5C Lương Thế Vinh Quận 07 Phòng 03

63 0105705 Vương Quốc Việt 1/9/2005 4/10 Âu Dương Lân Quận 08 Phòng 03

64 0105777 Bùi Nguyễn Trọng Cơ 2/1/2005 4/9 Bông Sao Quận 08 Phòng 04

65 0101608 Lê Anh Tuấn 3/8/2006 3.2 Lê Văn Việt Quận 09 Phòng 04

66 0103211 Nguyễn Việt Phương Nguyên 12/3/2006 3.1 Việt Úc Quận 10 Phòng 04

67 0103241 Trương Huệ Quân 3/6/2006 3.4 Việt Úc Quận 10 Phòng 04

68 0103244 Nguyễn Ngọc Minh Uyên 12/12/2006 3.4 Việt Úc Quận 10 Phòng 04

69 0103259 Phan Diệp Vĩ Anh 2/8/2006 3.7 Việt Úc Quận 10 Phòng 04

70 0103262 La Huệ Đình 6/9/2006 3.8 Việt Úc Quận 10 Phòng 04

71 0103319 Trần Đỗ Phương Quỳnh 26/8/2005 4.4 Việt Úc Quận 10 Phòng 04

72 0103364 Hồ Thị Hồng Ngân 29/11/2005 4.8 Việt Úc Quận 10 Phòng 04

73 0106007 Nguyễn Thụy Minh Thư 19/3/2005 4/2 Lạc Long Quân Quận 11 Phòng 04

74 0106002 Võ Như Vĩnh Khánh 7/3/2005 4/1 Lạc Long Quân Quận 11 Phòng 04

75 0112424 Nguyễn Đường Minh Tiến 27/6/2006 42064 Nguyễn Thị Định Quận 12 Phòng 04

76 0106333 Hồ Gia Hân 5/2/2006 3.1 Tân Tạo Quận Bình Tân Phòng 04

77 0110196 Lê Vương Thanh Trúc 31/5/2005 4/4 Chu Văn An Quận Bình Thạnh Phòng 04

78 0110237 Trần Song Hương 28/4/2004 5/4 Chu Văn An Quận Bình Thạnh Phòng 04

79 0110628 Vũ Hoàng Trung 2/4/2004 5/2 Thạnh Mỹ Tây Quận Bình Thạnh Phòng 04

80 0110676 Trương Hoàng Yến 5/9/2004 5A Tô Vĩnh Diện Quận Bình Thạnh Phòng 04

81 0112877 Lê Đức Anh 12/10/2004  5/14 Lương Thế Vinh Quận Gò Vấp Phòng 04

82 0112832 Nguyễn Anh Tuấn 3/9/2005   4/1 Lương Thế Vinh Quận Gò Vấp Phòng 04

83 0112882 Nguyễn Hứa My San 7/8/2004  5/14 Lương Thế Vinh Quận Gò Vấp Phòng 04

84 0112886 Nguyễn Phạm  Nhật Quang 1/2/2004  5/12 Lương Thế Vinh Quận Gò Vấp Phòng 04

85 0112914 Nguyễn Việt Hoàng 29/1/2004 5/6 Phan Chu Trinh Quận Gò Vấp Phòng 05

86 0112921 Trần Quang Lâm  Tùng 14/7/2004 5/8 Phan Chu Trinh Quận Gò Vấp Phòng 05

87 0108904 Dương Hà Anh  Thư 31/10/2005 4/2 Đông Ba Quận Phú Nhuận Phòng 05

88 0108921 Nguyễn Phan Nguyệt  Đan 2/1/2006 3/1 Đông Ba Quận Phú Nhuận Phòng 05

89 0108589 Nguyễn Khánh Vân 6/8/2005 4.1 Nguyễn Đình Chính Quận Phú Nhuận Phòng 05

90 0110900 Nguyễn Thị Kim Thanh 19/1/2006 3/1 Nguyễn Văn Kịp Quận Tân Bình Phòng 05

91 0111445 Nguyễn Phương Hải Yến 3/11/2004 5/2 Sơn Cang Quận Tân Bình Phòng 05

92 0110985 Phạm Hoàng Hải Đăng 18/5/2006 3.3 Tân Trụ Quận Tân Bình Phòng 05

93 0110990 Trần Hồ Đăng Khoa 11/11/2006 3.3 Tân Trụ Quận Tân Bình Phòng 05

94 0111429 Lê Hoàng Gia Hân 10/1/2004  5/3 Trần Quốc Tuấn Quận Tân Bình Phòng 05

95 0111200 Thân Ngọc Thiên Thảo 4/1/2005  4/2 Trần Quốc Tuấn Quận Tân Bình Phòng 05

96 0113012 Nguyễn Phương Thảo 31/10/2006 3/1 duy Tân Quận Tân Phú Phòng 05



97 0113560 Châu Vĩnh Kỳ 14/3/2004 5/7 Hiệp Tân Quận Tân Phú Phòng 05

98 0113443 Nguyễn Ngọc Khả Vy 6/4/2004 5/1 Tân Sơn Nhì Quận Tân Phú Phòng 05

99 0113479 Phạm Lê Quỳnh Anh 2/12/2004 5/5 Tân Sơn Nhì Quận Tân Phú Phòng 05

100 0104343 Lê Nguyễn Thảo Phương 20/1/2005 4.2 Minh Đạo Quận 05 Phòng 05

101 0104351 Lý Huỳnh Minh Thiện 26/11/2005 4.5 Minh Đạo Quận 05 Phòng 05

102 0104342 Lý Khả Nhiên 29/9/2005 4.2 Minh Đạo Quận 05 Phòng 05

103 0104340 Nguyễn Ngọc Như Ý 19/5/2005 4.2 Minh Đạo Quận 05 Phòng 05

104 0104365 Thái Nguyên Khang 30/8/2005 4.8 Minh Đạo Quận 05 Phòng 05

105 0108977 Ngô Yên Thy 10/2/2006 3/6 Đặng Văn Ngữ Quận Phú Nhuận Phòng 05

106 0113123 Đặng Đức Tuệ 26/3/2006 3/2 Phan Chu Trinh Quận Tân Phú Phòng 06

107 0113182 Trần Hiếu Ngân Hà 28/11/2006 3/13 Phan Chu Trinh Quận Tân Phú Phòng 06

108 0113504 Lê Trung Quân 13/7/2004 5/7 Phan Chu Trinh Quận Tân Phú Phòng 06

109 0100090 Phạm Thanh Như Ý 13/7/2006 3/3 Đuốc Sống Quận 01 Phòng 06

110 0100191 Lê  Bá Siêu 16/6/2004 5/3 Đuốc Sống Quận 01 Phòng 06

111 0100369 Lưu Bảo Nhi 26/2/2006 3/3 Nguyễn Bỉnh Khiêm Quận 01 Phòng 06

112 0100702 Lương Ngọc Lan Nghi 21/1/2004  5/1 Nguyễn Thái Học Quận 01 Phòng 06

113 0101980 Đỗ Đức Bình Minh 9/5/2005 4G NTS Quận 03 Phòng 06

114 0101995 Kiều Minh Hùng 16/11/2004 5K NTS Quận 03 Phòng 06

115 0102068 Trương Quang Thịnh 13/1/2004 5A NTS Quận 03 Phòng 06

116 0102161 Nguyễn Ngọc Hoàng Khang 6/2/2004 5 Nguyễn Thanh Tuyền Quận 03 Phòng 06

117 0102248 Phạm Bảo Châu 24/9/2006  3/1  Nguyễn Việt Hồng Quận 03 Phòng 06

118 0102326 Huỳnh Nguyễn Bảo Trân 26/2/2005 2/4 Nguyễn Việt Hồng Quận 03 Phòng 06

119 0102924 Hoàng Ngọc Minh Thông 31/5/2005 4/2  Phan Đình Phùng Quận 03 Phòng 06

120 0102932 Nguyễn Tường Khang 4/1/2004 5/1  Phan Đình Phùng Quận 03 Phòng 06

121 0102934 Trương Minh Khánh Ngọc 15/3/2004 5/1  Phan Đình Phùng Quận 03 Phòng 06

122 0103617 Phạm Hà Phương Anh 8/12/2005 4/3 Võ Trường Toản Quận 10 Phòng 06

123 0106830 Nguyễn Thanh Toàn 1/11/2005 4/4 Nguyễn Trường Tộ Quận 04 Phòng 06

124 0106998 Vũ Hoàng Khôi Nguyên 12/9/2006 3A Nam Sài Gòn Quận 07 Phòng 06

125 0107054 Hoàng Việt Anh 25/7/2004 5A Nam Sài Gòn Quận 07 Phòng 06

126 0107269 Martin Christian

Caravate

anu 28/9/2005 4.2 Việt Úc Quận 07 Phòng 07

127 0107372 Nguyễn Đặng Trúc Chi 26/11/2006 3E  Lương Thế Vinh Quận 07 Phòng 07

128 0107564 Nguyễn Vũ Việt Anh 11/9/2005 4K  Lương Thế Vinh Quận 07 Phòng 07

129 0107587 Trần Mai Thiên Ngân 26/9/2005 4K  Lương Thế Vinh Quận 07 Phòng 07

130 0113721 Nguyễn Hữu Nhật Nam 28/3/2005  4/2  Phan Đình Phùng Quận 03 Phòng 07

131 0108485 Phạm Hoàng Dũng 29/6/2005  4'2 Hồ Văn Huê Quận Phú Nhuận Phòng 07

132 0108494 Nguyễn Đào Vân Khanh 24/9/2005  4'3 Hồ Văn Huê Quận Phú Nhuận Phòng 07

133 0108817 Đặng Bảo Lam Linh 30/9/2006  3/2 Cao Bá Quát Quận Phú Nhuận Phòng 07



134 0109068 Hoàng Lê Quang Khải 27/7/2005  4/2 Trung Nhất Quận Phú Nhuận Phòng 07

135 0109083 Nguyễn Ngọc Hoàng Nhi 11/8/2004  5/2 Trung Nhất Quận Phú Nhuận Phòng 07

136 0110013 Đoàn Lâm Thành Đô 30/5/2004 5/2 Xuân Hiệp Quận Thủ Đức Phòng 07

137 0110367 Nguyễn Nguyên Phương 27/2/2005  4/6 Hồng Hà Quận Bình Thạnh Phòng 07

138 0110692 Đinh Nguyễn Diệu Thúy 2/7/2006 3 Việt Mỹ Quận Bình Thạnh Phòng 07

139 0110735 Bùi Khánh Ngọc 2/6/2006 3/5 Nguyễn Thanh Tuyền Quận Tân Bình Phòng 07

140 0110809  Đỗ Công Nhật Minh 18/11/2006 3/1 Bành Văn Trân Quận Tân Bình Phòng 07

141 0104174 Nguyễn Phúc Thịnh 11/8/2004 5/6. Bàu Sen Quận 05 Phòng 07

142 0104270 Dương Tuấn Kiệt 1/1/2006 3/1 Lê Đình Chinh Quận 05 Phòng 07

143 0105582 Vũ Nguyễn Yến Nhi 23/9/2004 5/4 Qui Đức Huyện Bình Chánh Phòng 07

144 0106233 Lê Trường Phát 27/6/2004 5,3 An Lạc 3 Quận Bình Tân Phòng 07

145 0106307 Hoàng Phương Mai 20/12/2004 5.1  Bình Trị 2 Quận Bình Tân Phòng 07

146 0111074 Nguyễn Hoàng Yến Như 17/4/2005 4/2 Hoàng Văn Thụ Quận Tân Bình Phòng 08

147 0111095 Nguyễn Lưu Thúy An 29/12/2005 4/1 Đống Đa Quận Tân Bình Phòng 08

148 0111096 Nguyễn Lưu Gia Bảo 7/2/2005 4/1 Đống Đa Quận Tân Bình Phòng 08

149 0111379 Trịnh Ngọc Thanh Thảo 19/11/2004 5/2 Đống Đa Quận Tân Bình Phòng 08

150 0112224 Nguyễn Thanh Tú 17/11/2004  5/4 Hòa Phú Huyện Củ Chi Phòng 08

151 0112763 Trần Trọng Đăng Khoa 25/7/2004  5/3  Trần Quốc Toản Quận Gò Vấp Phòng 08

152 0113006 Nguyễn Gia Linh 17/12/2006  3/1 Hồng Ngọc Quận Tân Phú Phòng 08

153 0113625 Nguyễn Huỳnh Anh Thư 29/6/2006 3/3 Lê Lai Quận Tân Phú Phòng 08

154 0114034 Đinh Trung Nguyên 24/3/2004  5/3 Trưng Trắc Quận 11 Phòng 08

155 0114037 Lê Hà Phương 17/9/2004  5/3 Trưng Trắc Quận 11 Phòng 08

156 0100902 Lan Hiểu Quân 28/7/2005 4/4 Lê Ngọc Hân Quận 01 Phòng 08

157 0101430 Nguyễn Huy Phúc Anh 18/4/2006 3/4  Phòng Phú Quận 09 Phòng 08

158 0103985 Nguyễn Bảo Nhi 17/10/2006 3/1. Bàu Sen Quận 05 Phòng 08

159 0103987 Hà Bảo Như 7/12/2006 3/1. Bàu Sen Quận 05 Phòng 08

160 0104028 Lê Mỹ Phương 2/3/2006 3/3. Bàu Sen Quận 05 Phòng 08

161 0104068 Đặng Lê Bảo Trân 15/12/2006 3/6. Bàu Sen Quận 05 Phòng 08

162 0104120 Nguyễn Lê Ngân Hà 22/8/2005 4/6. Bàu Sen Quận 05 Phòng 08

163 0104144 Phạm Từ Mẫn 28/1/2004 5/3. Bàu Sen Quận 05 Phòng 08

164 0104155 Trần Kim Ngân 3/9/2004 5/4. Bàu Sen Quận 05 Phòng 08

165 0104164 Phạm Khánh Vy 23/11/2004 5/4. Bàu Sen Quận 05 Phòng 08


